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TÓM TẮT

Corticoid là một thuốc được sử dụng rất rộng rãi, nhưng bên cạnh hiệu quả điều trị tốt, corticoid cũng nổi bật với những phản ứng có hại của thuốc (ADR) và một số tương tác thuốc đáng chú ý với thuốc dùng chung. Việc kê đơn corticoid tại bệnh viện ĐHYD Cần Thơ rất phổ biến. Với mục tiêu nghiên cứu nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc corticoid ở các khoa nội trú, xác định các ADR và tương tác thuốc của corticoid. Nghiên cứu được thực hiện trên tất cả bệnh nhân sử dụng corticoid ở các khoa nội trú - bệnh viện ĐHYD Cần Thơ từ tháng 4/2015 đến 10/2015. Kết quả: tỷ lệ sử dụng corticoid chung là 9,39%, nhóm  bệnh nhân dùng corticoid nhiều nhất là tai-mũi-họng (33,83%). Corticoid được dùng nhiều nhất tại khoa liên chuyên khoa (53,13%). Dexamethason là loại corticoid được dùng nhiều nhất, lên đến 37,23%. Đường dùng phổ biến nhất là đường tiêm (42,68%). Tỷ lệ ADR liên quan đến corticoid là 15,81%, gồm ADR lúc nhập viện (63/91) và ADR khi nằm viện (28/91). Bệnh án có tương tác thuốc của corticoid và thuốc dùng chung chiếm tỷ lệ 12,76%.
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SUMMARY

INVESTIGATING THE SITUATION OF USING CORTICOSTEROIDS IN THE INPATIENT DEPARTMENT CAN THO UNIVERSITY HOSPITAL OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2015
Corticosteroids have been used widely, not only efficiency in treatment, but corticosteroids are also prominent with the adverse drug reaction (ADR). In addition, corticosteroids have some remarkable drug interactions. At Can Tho university hospital of medicine and pharmacy, using corticosteroids is very common; Objectives of the study are to determine the use of corticosteroids in the inpatient department, identified the ADR and drug interactions of corticosteroids. The study was performed on all patients using corticosteroids in the inpatient department - Can Tho university hospital of medicine and pharmacy from 4/2015 to 10/2015. The result: The proportion of corticosteroid use was 9,39%, the most common diseases was otorhinolaryngology diseases (33,83%). Corticosteroids were most frequently used in the departments of Inter-Specialties (53,13%). Dexamethasone was the most prevalent, up to 37,23%. The most popular administration was injection (42.68%). ADRs were related with corticosteroids accounted for 15,81%, including ADR at admission (63/91) and ADR happening in the hospital (28/91). The percentage of drug interactions of corticosteroids was 12,76%.
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